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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 22/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013
 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. 

Điều 1. Vị trí và chức năng  

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, 
kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về thi 
hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi 
thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án và các công 
tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 
36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và các nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: 

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp 
lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị 
quyết của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm đã 
được phê duyệt và các dự án, đề án khác theo sự phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; việc ký kết, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện pháp 
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bảo đảm thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính 
phủ về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển 
dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án quan trọng quốc gia; trình Thủ tướng 
Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ. 

3. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án đã được phê 
duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

5. Về công tác xây dựng pháp luật: 

a) Trình Chính phủ dự thảo chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

b) Lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; dự kiến phân công cơ quan chủ trì, phối hợp 
soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quyết định; kiểm tra, đôn đốc 
việc soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, 
dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình; 

c) Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo điều ước 
quốc tế theo quy định của pháp luật; 

d) Có ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; 

đ) Tham gia xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức khác chủ trì soạn thảo; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc đề xuất, 
thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) về 
công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

6. Về theo dõi thi hành pháp luật: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi thi 
hành pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm 
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vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó 
khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành;  

c) Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo văn bản quy định 
chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

d) Có ý kiến về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp theo phân công của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:  

a) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật; kiến 
nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc xử lý theo ủy quyền của Thủ tướng Chính 
phủ đối với các văn bản trái pháp luật; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

8. Về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp điển của các cơ quan thực 
hiện pháp điển; 

b) Thẩm định các đề mục trong Bộ pháp điển; cập nhật, loại bỏ các quy phạm 
pháp luật, đề mục mới trong Bộ pháp điển theo quy định của pháp luật; trình Chính 
phủ quyết định thông qua kết quả pháp điển các chủ đề của Bộ pháp điển và bổ 
sung các chủ đề mới vào Bộ pháp điển; 

c) Xây dựng Trang thông tin điện tử pháp điển; duy trì thường xuyên Bộ pháp 
điển trên Trang thông tin điện tử pháp điển; quản lý, ban hành quy định về huy 
động nguồn lực xã hội trong việc xuất bản Bộ pháp điển bằng văn bản. 

9. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, 
hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. 

10. Về kiểm soát thủ tục hành chính: 

 a) Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn, theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc rà soát và thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

 b) Đánh giá và xử lý kết quả rà soát về thủ tục hành chính theo quy định của 
pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến 
cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; 

c) Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về 
quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và của các cơ quan trong hệ thống hành chính theo quy định của pháp luật; 
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d) Xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chịu 
trách nhiệm thiết lập, duy trì hoạt động của cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị, kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính; 

đ) Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 
các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ theo quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; 

g) Định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực 
hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương hoặc 
báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

11. Về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 

a) Theo dõi chung và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

c) Thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 

12. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật;  

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật ở Trung ương; 

c) Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật theo quy định pháp luật; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; 

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học. 

13. Về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: 

a) Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của cơ quan thi hành án 
dân sự; quyết định thành lập, giải thể các cơ quan thi hành án dân sự;  

b) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và 
công chức khác làm công tác thi hành án dân sự; 

c) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính; 

d) Quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện hoạt 
động của cơ quan thi hành án dân sự; bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho 
công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật; 
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đ) Ban hành và thực hiện chế độ thống kê về thi hành án dân sự, thi hành án 
hành chính; 

e) Báo cáo về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy 
định của pháp luật. 

14. Về hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực): 

a) Hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; ban hành và quản lý 
thống nhất các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; 

b) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 

c) Giải quyết thủ tục về xin thôi quốc tịch, xin nhập quốc tịch hoặc xin trở lại 
quốc tịch Việt Nam để trình Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật; 

d) Giải quyết các việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật; 

đ) Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

15. Về lý lịch tư pháp: 

a) Hướng dẫn nghiệp vụ về lý lịch tư pháp; ban hành và quản lý thống nhất các 
biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về lý lịch tư pháp; 

b) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lý 
lịch tư pháp;  

c) Quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; 

d) Lập Lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư 
pháp theo quy định. 

16. Về nuôi con nuôi: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký nuôi con nuôi; ban hành, quản lý thống 
nhất các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về nuôi con nuôi;  

b) Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định 
của pháp luật; 

c) Cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi 
nước ngoài và quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của 
Việt Nam. 

17. Về trợ giúp pháp lý: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; quy định các 
biểu mẫu, giấy tờ về trợ giúp pháp lý; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động trợ 
giúp pháp lý;  

c) Xây dựng và quản lý hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. 


